
Áp dụng từ ngày 01/10/2024

Lưu ý: Nội dung có thể thay đổi theo mỗi đợt đăng kí mới

STT TÊ N CÔ NG TY MST
GHI 

CHÚ

1 SAIGONTOURIST TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED 0310891532 Ưu tiên

2 TUGO TRAVEL SERVICE AND TRADING JOINT STCOK COMPANY 0314025728 Ưu tiên

3 MAGIC INTERNATIONAL TOURISM COMPANY LIMITED 0313168917 Ưu tiên

4 VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY - VIETRAVEL 0300465937 Ưu tiên

5 NEW VISION TRAVEL AND INVESTMENT COMPANY LIMITED 0304826359 Ưu tiên

6 VIET MEDIA TRAVEL CORPORATION 0305448565 Ưu tiên

7 SAIGONTIMES TRAVEL CO.,LTD 0314620212 Ưu tiên

8 NATURE TOURIS JOINT STOCK COMPANY 0305470352 Ưu tiên

9 TRIEU HAO TOURIST SERVICE TRADING COMPANY LIMITED 0309941394 Ưu tiên

10 24H VIETNAM VISA SERVICES LIMITED COMPANY 0401536084

11 ADORA TOUR COMPANY LIMITED 0315136043

12 AN THAI TRAVEL SERVICE TRADING COMPANY LIMITED 0303888747

13 ANHFLY TRAVEL COMPANY LIMITED 0315193612

14 ASIA BLUE SKY INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY LIMITED 0313867506

15 ASIA COMMUNITY TRAVEL SERVICES COMPANY LIMITED 0312720331

16 ASIA PHONIX TRAVEL COMPANY LIMITED 0315508781

17 ASIA WORLD TRAVEL SERVICE ONE MEMBER COMPANY LIMITED 315741996

18 ASIAN DRAGON TOURISM TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY 0307259429

19 AT GROUP INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED 0108406911

20 ATOZ TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 0313624694

21 ATS TRAVEL COMPANY LIMITED 0315070755

22 AUSSIE TRANSPORT AND TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED 0310610125

23 BANKTOUR COMPANY LIMITED 0315016758

DANH SÁCH CÔNG TY DU LỊCH



24 BEN THANH TOURIST SERVICE CORPORATION 0301171827

25 BIEN XANH TRAVELING & SERVICE PRODUCING TRADING COMPANY LIMTED 0314867883

26 BLUE SKY TRAVEL CO.,LTD 0302666075

27 BRANCH OF VIETWORLD TRAVEL SERVICE COMMERCE COMPANY LIMITED 0107291471-002

28 BRANCH VIETBLUETOUR COMMERCIAL & TRAVEL JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY 0108390475-002

29 CENTURY TRAVEL AND TRADING SERVICE COMPANY LIMITED 0307915737

30 CENTURY TRAVEL AND TRADING SERVICE COMPANY LIMITED 0307915737

31 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DEKS AIR VIỆT NAM 0106393921-001

32 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH OHANA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0108594542-002

33 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TRAVELMART TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0401555249-005

34 CHI NHÁNH CÔ NG TY TNHH CAT TOUR VIỆT NAM 0105999195-002

35 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH OSC FIRST HOLIDAYS (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀ U) 3500102975-001

36 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG TRÀ 0400412819-001

37 CHI NHÁNH CÔ NG TY TNHH EHOO LTS VIỆT NAM 0108567517-001

38 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH T.O.P VIỆT NAM 0104540955-004

39 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOOD FEELING VIỆT NAM 0107338391-001

40
CHI NHÁNH PISA EDUCATION - SAI GON LUXURY TRAVEL - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

ANH VŨ
0317299011-001

41 CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BOEING TRAVEL 0108098865-002

42 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ NGA 0108747196-002

43 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT - DU LỊCH VIỆT NAM 0106699839-001

44 CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TRANG ANH PLUS 0105306524-001

45 CHINH'S TRAVEL TRADING AND TRAVEL COMPANY LIMITED 0315166513

46 CHOLON TOURIST JOINT STOCK COMPANY 0301305220

47 CÔ NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH LVT GROUP 0313899025

48 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KOJI - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CHÍ MINH 0108076533-001

49 CÔ NG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ADVENTURE TOURS 0311646290

50 CÔ NG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MỞ TOÀN CẦU 4201699071



51 CÔ NG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ SỰ KIỆN DULI TRAVEL 0316769257

52 CÔ NG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ 0103545943

53 CÔ NG TY CỔ PHẦN TATINTA 0316781007

54 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & LỮ HÀNH QUỐC TẾ LẠC VIỆT - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM 0101780123-001

55 CÔ NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALLA GROUP 0315038381

56 CÔ NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BAYON 0313487141

57 CÔ NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BOSS 0316301846

58 CÔ NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ ÚC Â U 0309930787

59 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN BẢO TRÍ 0314828771

60 CÔ NG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETNAM TOURIST 314576147

61 CÔ NG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH CHÂ U Â U 0315217704

62 CÔ NG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH VIỆT SUN 0303538372

63 CÔ NG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH SÀI GÒN VIỆT NAM 0317807635

64 CÔ NG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ XÂ Y DỰNG AN HUY 0315065949

65 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH LINN 0314234143

66 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TOUR STATION 0316099637

67 CÔNG TY TNHH DU LỊCH - THƯƠNG MẠI LÊ PHONG 0300951422

68 CÔ NG TY TNHH DU LỊCH BỐN PHƯƠNG GROUP 0317785300

69 CÔ NG TY TNHH DU LỊCH BTT 0317479913

70 CÔ NG TY TNHH DU LỊCH ĐÔI CÁNH VÀNG 0314551738

71 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ KẾT NỐI VIỆT - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 0105840052-001

72 CÔ NG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY 0314781805

73 CÔ NG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN GOLA 0317293073

74 CÔ NG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AIRLINE VN 0110046134

75 CÔ NG TY TNHH DU LỊCH VITAMIN TOURS 0316732793

76 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ TLT 0316828294

77 CÔ NG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ EASY GO TRAVEL 0317023038

78 CÔ NG TY TNHH LỮ HÀNH SỰ KIỆN MCB VIỆT NAM 0317412161



79 CÔ NG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH WISELAND 0317839820

80 CÔ NG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH - DỊCH VỤ VÀ KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM 0310882369

81 CÔ NG TY TNHH PACIFIC TRAVEL 0311077171

82 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM VISA 0317652815

83 CÔ NG TY TNHH TẬP ĐOÀN TIIM 0312032800

84 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANA TRAVEL 0316365367

85 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DU HỌC TX 0317635873

86 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH VIỆT 0313442824

87 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH TA ĐI 0315049785

88 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH MẶT TRỜI ĐỎ 0315637089

89 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẦ DU LỊCH THIÊN ĐẠT 0315709181

90 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂ Y DỰNG DU LỊCH HOÀNG GIA 0317753764

91 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH VN GROUP 0317313731

92 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AD LUXURY 0317463744

93 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TỰ DO 0310457526

94 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN DU LỊCH PM VIỆT NAM 0313149008

95 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KIWI 0311366310

96 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ LỮ HÀNH FAMTRIP GLOBAL 0314856151

97 CÔ NG TY TNHH TRUYỀN THÔ NG DU LỊCH PHÚC THỊNH 0311586877

98 CÔ NG TY TNHH TRUYỀN THÔ NG DU LỊCH VIỆT MỸ 0314025372

99 CÔ NG TY TNHH TRUYỀN THÔ NG MÊ LY 0307859338

100 CÔ NG TY TNHH VITAMIN GO 0317004677

101 DANA INTERNATIONAL TRADING - SERVICE AND TRAVEL COMPANY LIMITED 0314296887

102 DAT VIET TOUR SERVICE TRADING INVESTMENT CORPORATION 0309139335

103 DH INTERNATIONAL TRAVEL COMPANY LIMITED 0317175591

104 DMC MEKONG IMAGE TRAVEL & EVENTS COMPANY LIMITED 0307417876

105 DOLPHIN COMMERCIAL AND INVESTMENT LIMITED COMPANY - BRANCH HO CHI MINH CITY 0106650167-001

106 FIDITOUR JOINT STOCK COMPANY 0302044758



107 FIT TOUR INTERNATIONAL TRAVEL LIMITED COMPANY 0316127669

108 GLOBAL TOUR COMPANY LIMITED 0312796933

109 GO WORLD TRAVEL SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED 0314692506

110 GOLDEN SMILE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 0312750505

111 GREEN LOTUS TOURIST COMPANY LIMITED 0316198807

112 HA NOI TRAVEL TRADING JOINT STOCK COMPANY 0311352205

113 HANHDUNG TRADING SERVICE AND TOURIST COMPANY LIMITED 0302166650

114 HAVICO HUMAN RESOURCE AND TRADING COMPANY LIMITED 0312887958

115 HEYO GROUP COMPANY LIMITED 0316841312

116 HONG NGOC HA TOURISM TRADING CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 0301479499

117 HT OCEAN EDUCATION & IMMIGRATION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 0316888871

118 HUONG NAM VIET TOURISM SERVICE AND TRADE JOINT STOCK COMPANY 0311995855

119 J TRAVEL EVENT AND TRAVEL COMPANY LIMITED 0316445566

120 JOURNEY AND POWER TRAVEL COMPANY LIMITED 0315906743

121 KALI TRADING AND SERVICE LIMITED COMPANY 0315416040

122 KVG GLOBAL - HCM BRANCH 4601261652-002

123 L.Y.S TRADING - SERVICE AND TRAVEL CO.,LTD 0303121317

124 LE HUYNH SERVICE TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED 0314484094

125 LIEN BANG TRAVEL TRADING COMPANY LIMITED 0302692798

126 LIKE TOUR VIET NAM INTERNATIONAL TRADING AND TRAVEL SERVICE COMPANY  LIMITED 0315550938

127 LITTLE SAI GON TRAVEL COMPANY LIMITED 0312949185

128 LOTUS INTERNATIONAL PILGRIMAGE TRAVEL COMPANY LIMITED 0312342016

129 LOUIS TRAVEL SERVICE & TRADING COMPANY LIMITED 0313037537

130 LUA VIET TOURS LIMITED LIABILITY COMPANY 0301659981

131 LUCKY ANGEL COMPANY LIMTED 0316058292

132 MAY INTERNATIONAL TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 0315462103

133 ME LY COMMUNICATION COMPANY LIMITED 0307859338

134 MY UC A TRAVEL - TRADING - CONSULTING - INVESTMENT CORPORATION 0313190020



135 NEW SKY TRAVEL TRANSPORT COMPANY LIMITED 0309400275

136 NHI GIA TRADING AND SERVICE CO., LTD 0304279089

137 NITA TRAVEL & SERVICE COMPANY LIMITED 0315700703

138 STAR INTERNATIONAL 0303941729

139 OKELA JOINT STOCK COMPANY 0314561341

140 OLYMPIA TRAVEL SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY 0314576267

141 ONE SECOND VISA CONSULTING TOURIST SERVICE TRADING COMPANY LIMITED 0314721002

142 ORIENTAL SERVICES TRADING  CORPORATION 0315120332

143 P.S.V TRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY 0314542363

144 PERFECT TOUR SERVICE CO.,LTD 0301095710

145 PHOENIX INVESTMENT AND TOURISM DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 0313562335

146 PHUONG NAM TOURISM - SERVICE AND HOTEL ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 0310882369

147 PING VIET NAM TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 0108005638

148 SAC VIET TRAVEL TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED 0304847895

149 SAI THANH TOURIST - SERVICE - CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 0314504167

150 SAIGON STAR TOURISM AND MEDIA COMPANY LIMITED 0312522298

151 SAI GON TOURS AND TRANSPORTATION COMPANY LIMITED 0107720755-001

152 SAIGON TRAVEL CO.,LTD 0302295335

153 SARANG GROUP TRADING SERVICES AND TOURIST JOINT STOCK COMPANY 0315715192

154 SEA STAR INTERNATIONAL TRAVEL CORPORATION 0311486537

155 SEKAI TRAVEL INTERNATIONAL TRAVEL - SERVICE - TRADING COMPANY LIMITED 0315440406

156 SGV INTERNATIONAL TRAVEL EVENTS JOINT STOCK COMPANY 0315289593

157 SOUTHERN HORIZON TRADING AND TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED 0305613177

158 STAR GROUP TOURISM AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 0316975323

159 SUKHA TRAVEL INTERNATIONAL PILGRIMAGE TRADE SERVICE COMPANY LIMITED 0312532031

160 SUNNY YELLOW TRAVEL COMPANY LIMITED 0312937655

161 TAN VAN LANG TOURISM SERVICES AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 0300977533

162 THANH HUONG SERVICES TRAVEL COMPANY LIMITED 0310526882



163 THIEN DUONG SERVICE AND TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED 3502325141

164 THUAN PHONG TECHNOLOGY AND TRAVEL LIMITED COMPANY 0303824334

165 TIA ANH SANG MEDIA TOURS SERVICE TRADING COMPANY LIMITED 0312061181

166 TIN PHAT TRAVEL COMPANY LIMITED 0315688012

167 TOAN VIET TRAVEL & REAL ESTATE INVESTMENT CONSULTING COMPANY LIMITED 0310551141

168 TOP AGENT COMPANY LIMITED 0314671513

169 TOP ASIAN TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 0312837682

170 TOP TEN TRAVEL SERVICES COMPANY LIMITED 0311400064

171 TOP VIET TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 0314397613

172 TOPTOUR COMPANY LIMITED 0312902885

173 TRAN NGUYEN PHAM COMPANY LIMITED 3603497891

174 TRANSVIET TRAVEL CO.,LTD 0301069809

175 TRAVEL KEY COMPANY LIMITED 0310761653

176 TRAVEL ONE JOINT STOCK COMPANY 0317069272

177 TRAVEL24H TOURIST COMPANY LIMITED 0314597820

178 TST TOURIST SERVICE & TRADING CORPORATION 0302531984

179 VACATION TOURIST SERVICE TRADING COMPANY LIMITED 0305272167

180 VAN THINH INTERNATIONAL TOURISM EVENTS JOINT STOCK COMPANY 0313999816

181 VIET AN VIAN TRAVEL TOURISM COMPANY LIMITED 0304651405

182 VIET BEAR TRAVEL COMPANY LIMITED 0315485615

183 VIET CARNIVAL TRADING MEDIA TRAVEL COMPANY LIMITED 0310961250

184 VIET DRAGON INVESTMENT TRADING AND TRAVEL COMPANY LIMITED 0310944671

185 VIET JET TOURISM AND TRADING SERVICE COMPANY LIMITED 0312296176

186 VIET MY TOURIST AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 0304040847

187 VIET NAM ADVENTURE TOURS TRAVEL SERVICE AND TRADING CORPORATION 0311646290

188 VIET NAM BOOKING CORPORATION 0308042348

189 VIET NAM INTERTOUR TRAVEL CORPORATION 0305032648

190 VIET NAM PEACE TOUR JOINT STOCK COMPANY 0300469106

191 VIET NET TRAVEL SERVICE AND MEDIA TRADING COMPANY LIMITED 0312660900

192 VIET TOP TOURIST TRAVEL AND SERVICE TRADING CORPORATION 0312988716

193 VIET TOURS AND EVENTS COMPANY LIMITED 0302650371

194 VIET TRAN VIET NAM VACATIONS TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED 0311865849



195 VIET VIET TOURISM AND INTERNATIONAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 0311216033

196 VIETCHARM TRAVEL COMPANY LIMITED 0304934650

197 VIETGO TRAVEL TOURIST COMPANY LIMITED 0315197085

198 VIETKITE TRAVEL TRADING SERVICES COMPANY LIMITED 0311304593

199 VIETLUXTOUR TRAVEL JOINT ATOCK COMPANY 0315532382

200 VIETTOURIST SERVICES - TRADING - TOURISM JOINT STOCK COMPANY 0311854004

201 VIGOTOUR TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 0315384293

202 VINA GROUP INTERNATIONAL TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 0314727163

203 VIS GLOBAL TRAVEL SERVICE TRADING COMPANY LIMITED 0314336219

204 V-ONE TRAVEL TOURIST SERVICE COMPANY LIMITED 0313674783

205 VTOURIST TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 0316266616

206 WORLD TRANSPORTATION SERVICES JOINT STOCK COMPANY 0312821837

207 WOW TRADING SERVICES TOURIST COMPANY LIMITED 0315165943


